
CÁC DẠNG TOÁN BÀI KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THI CỦA HÀM SỐ
[bookmark: _Hlk135320466]Dạng 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba
Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số
Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số



 Tính đạo hàm . Tìm các điểm tại đó  hoặc đạo hàm không tồn tại

 Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 Lập bảng biến thiên, xác định chiều biến thiên và các điểm cực trị của hàm số
Bước 3: Cho thêm điểm và vẽ đồ thị hàm số dựa vào bảng biến thiên
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]








A. , , , .	B. , , , .








C. , , , .	D. , , , .
Lời giải

Nhìn vào nhánh phải của đồ thị ta thấy đồ thị có hướng đi lên suy ra 

Nhìn vào giao điểm của đồ thị với trục tung ta thấy đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương suy ra .

Ta có 




Hàm số đã cho có hai điểm cực trị ,  với  (vì )




Vì  và  nên  (vì )




Vậy , , , .
Câu 2:	Bảng biến thiên ở hình bên là một trong bốn hàm số nào sau đây?
[image: A number and arrows with numbers  Description automatically generated with medium confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta thấy đây là hàm số bậc ba và  nên 


Ta có  nên hàm số cần tìm là 
Câu 3:	Đồ thị sau đây là của hàm số nào?
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đồ thị hàm số trên là đồ thị hàm số bậc ba  .

Nhìn vào nhánh phải của đồ thị ta thấy đồ thị có hướng đi lên suy ra .


Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ . Vậy hàm số thỏa đề là .

Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: Chart, line chart  Description automatically generated]


A. .	B. 


C. 	D. .
Lời giải

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy: 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương .


Hàm số có hai điểm cực trị  thỏa mãn:.
Câu 5:	Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?

[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào dạng đồ thị ta có .


 (loại);  (loại).


Xét hàm , 

Vậy đồ thị là của hàm số .

Câu 6:	Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào đồ thị suy ra .


Giao điểm của đồ thị với trục suy ra .


Dựa vào cực trị ta có .

Câu 7:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ
[image: Description: Chart, line chart  Description automatically generated]
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có  theo hình vẽ:


Đồ thị cắt trục tung tại điểm  nằm phía trên trục hoành nên ;



Hàm số có hai cực trị trái dấu nên mà , do đó .

Điểm uốn của đồ thị có hoành độ dương nên . 


Do  nên .

Câu 8:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta thấy nhánh đồ thị ngoài cùng bên phải hướng xuống suy ra 

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ âm suy ra 

Gọi  là 2 điểm cực trị của hàm số. 


Ta có:  và 

Vậy .

Câu 9:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ
[image: Diagram, schematic  Description automatically generated]
Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Do nhánh bên phải của đồ thị đi xuống nên .

Đồ thị cắt trục tung ở phần dương nên 




Đồ thị có 2 cực trị tại hai giá trị  dương nên phương trình  có  nghiệm dương phân biệt  có 2 nghiệm dương phân biệt.

.

Câu 10:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Ta có .



Đồ thị hàm số cắt tại điểm có tọa độ  suy ra .

Ta có .


Gọi ,  là các điểm cực trị của hàm số.





Dựa vào đồ thị ta có , mà , suy ra , .




Vậy , , , .

Câu 11:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị hàm bậc ba ta nhận xét:

Nhánh cuối đồ thị hàm số đồng biến nên .

Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm có tung độ dương nên .

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về 2 phía trục tung nên .

Đồ thị hàm số có hoành độ điểm uốn dương nên .

Câu 12:	Cho hàm số  có bảng biến thiên sau:
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ  Mô tả được tạo tự động]

Đồ thị nào thể hiện hàm số ?
[image: A graph of a function  Description automatically generated with medium confidence]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:


Hàm số có giá trị cực đại bằng  và giá trị cực tiểu bằng  nên loại B và C.


Khi  thì  nên chỉ có chọn A là phù hợp.


Câu 13:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây. Trong các hệ số  có bao nhiêu số âm ?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Dựa vào hình dạng đồ thị: đồ thị hàm bậc ba có hệ số , đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên .





Ta có: . Đồ thị có hai điểm cực trị cùng nằm bên phải trục tung nên có hai nghiệm dương phân biệt . Ta có . Vậy .

Câu 14:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Chọn khẳng định đúng?
[image: Diagram  Description automatically generated]


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị, ta có các nhận xét.

Dựa vào dáng điệu đồ thị, ta suy ra .

Đồ thị cắt trục tung lại điểm có tung độ dương suy ra .









Hàm số có các điểm cực trị  và  nên phương trình  có hai nghiệm là  và . Ta có  và . Do đó  và .



Như vậy ,  và .

Câu 15:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải



Ta có  và đồ thị cắt  tại điểm có tung độ dương nên .

Mặt khác:  và từ đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị có hoành độ dương và điểm uốn có hoành độ dương.


Khi đó  do .

Câu 16:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào dạng đồ thị hàm bậc ba ta có .


Đồ thị cắt trục tung tại điểm  suy ra .


Hàm số có hai điểm cực trị dương suy ra . Vậy .

Câu 17:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ.
[image: Diagram  Description automatically generated]

Số lớn nhất trong các số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
[image: Diagram  Description automatically generated]

Ta có: 


Đồ thị ham số có hai điểm cực trị là  và  nên:





 

Vậy  là số lớn nhất.

Câu 18:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?








A. , , , .	B. , , , .








C. , , , .	D. , , , .
Lời giải

Ta có: .

Nhìn vào đồ thị ta có: Phần bên phải của đồ thị đi xuống nên .


Giao điểm với trục tung nằm phía dưới điểm  nên .



Hai điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục tung nên suy ra phương trình  có hai nghiệm trái dấu. Điểm uốn lệch phải so với trục tung nên .




Vậy suy ra , , , .






Câu 19:	Tìm  để đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ là , ,  thỏa mãn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và trục hoành ta có


.

Áp dụng định lý Vi-et ta có .



Thay  vào  ta được .



Thử lại : Thay  vào  ta được , thỏa mãn điều kiện.

Vậy  thỏa mãn điều kiện bài toán.





Câu 20:	Tìm các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt có hoành độ  thoả mãn .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Phương trình hoành độ giao điểm







Đồ thị hàm số cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt khác .


Gọi  là hai nghiệm của phương trình .


Ta có: . Vậy .




Câu 21:	Cho hàm số . Tìm các giá trị của m để đường thẳng d đi qua có hệ số góc bằng  cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt.




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải

Ta có phương trình đường thẳng 

Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và  :




Để cho d và  cắt nhau tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi có 3 nghiệm phân biệt



có hai nghiệm phân biệt khác 









Câu 22:	Cho hàm số  có đồ thị  và hàm số  ( với ) có đồ thị . Biết đồ thị hàm số  cắt  tại ba điểm phân biệt có hoành độ nằm trong . Tổng các giá trị nguyên của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Xét phương trình hoành độ giao điểm:

 (1).




Đồ thị hàm số  cắt  tại ba điểm phân biệt có hoành độ nằm trong  khi và chỉ khi phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thuộc .






Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt thuộc   có hai nghiệm phân biệt thuộc  và khác .



Đặt  , ta có .

Bảng biến thiên của 
[image: Diagram  Description automatically generated]



Từ bảng biến thiên phương trình  có hai nghiệm phân biệt thuộc và khác 

.




Vì , nên . Tổng các giá trị nguyên của  bằng .







Câu 23:	Cho hàm số  có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để  cắt trục hoành tại  điểm phân biệt  sao cho .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm:





. Điều kiện để phương trình  có 3 nghiệm phân biệt là phương trình  có 2 nghiệm phân biệt khác .


Khi đó phương trình  có 2 nghiệm phân biệt .


Ta có .

Vậy .








Câu 24:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong  Tìm tất cả các giá trị của tham số  để  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ , ,  thỏa mãn 
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm 









Đề đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt , ,  thì phương trình  phải có 2 nghiệm phân biệt ,  khác 1 và thỏa mãn: .

Từ đó ta có điều kiện sau: 



Vậy  thỏa mãn điều kiện đầu bài.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

	a) Hàm số đạt cực tiểu tại 


	b) Đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm có toạ độ 

[bookmark: _Hlk168066076]	c) Hàm số đồng biến trên khoảng 

	d) 
Lời giải


a) Sai: Hàm số đạt cực tiểu tại , giá trị cực tiểu là 


b) Đúng: Đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm có toạ độ 


c) Sai: Hàm số đồng biến trên khoảng  với 


d) Sai: Đồ thị đi qua ba điểm  và đạt cực trị tại  nên ta được hệ:



Câu 2:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

a) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có toạ độ 

b) Đường thẳng đi qua điểm luôn cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng

c) 

d) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
Lời giải




a)  Đúng: Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là  và  suy ra toạ độ tâm đối xứng là  nên đồ thị hàm số cắt trục tung tại .




b) Đúng: Do  là tâm đối xứng của đồ thị nên đường thẳng qua nó sẽ cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt  với  là trung điểm của AB. Suy ra . 
Vậy ba điểm này có hoành độ lập thành 1 cấp số cộng. 


c) Đúng: Ta có: . Từ hình vẽ ta có: 


Giải hệ này ta được . Vậy 


d) Sai: Do  nên hàm số đã cho là 

Vậy hàm số không đi qua điểm có toạ độ 


Câu 3:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
[image: A math problems with arrows and numbers  Description automatically generated with medium confidence]

a) Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 

b) Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt

c) Trong bốn hệ số  có đúng hai số âm

d) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
Lời giải

a) Sai: Hàm số không có giá trị lớn nhất trên 



b) Đúng: Kẻ đường thẳng  đi qua điểm  và song song với  thì đường thẳng này cắt đồ thị hàm số tại ba điểm phân biệt.

c) Đúng: Từ bảng biến thiên ta có: 
Vậy có đúng hai số âm trrong bốn số trên




d) Đúng: Do  nên hàm số đã cho là . Thay toạ độ điểm  vào phương trình thì thoả mãn nên đồ thị hàm số đi qua .

Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
a) Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu.
b) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là số âm.

c) Phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

d) Trong các hệ số  có 2 hệ số dương.
Lời giải

Ta có: 

“Nhánh bên phải” hướng lên 

Đồ thị qua gốc tọa độ .


Gọi  là hoành độ các cực trị
a) Sai: Hàm số có hai điểm cực trị trái dấu
b) Đúng: Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là số âm.

c) Đúng: Phương trình  có ba nghiệm phân biệt.

d) Đúng: Trong các hệ số  có 2 hệ số dương.


Câu 5:	Cho hàm số  có đồ thị .

a)  luôn có hai điểm cực trị.


b) Khi  thay đổi thì đồ thị  luôn có tâm đối xứng cố định.


c) Khi  thay đổ thì đồ thị  luôn cắt trục hoành tại ít nhất 1 điểm.





d) Khi  có 2 cực trị thì đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của  có dạng . Đặt  thì .
Lời giải


Tập xác định: 

Ta có: 


Tại các điểm cực trị,  nên đường thẳng đi qua các điểm cực trị của hàm số có phương trình .



Lưu ý khi  thì hàm số không có cực trị.


a) Sai:  không có điểm cực trị khi 


b) Đúng: Khi  thay đổi,  luôn có tâm đối xứng cố định.


c) Đúng: Khi  thay đổi,  luôn cắt trục hoành tại ít nhất 1 điểm. (Hàm số bậc ba luôn cắt trục hoành tại ít nhất 1 điểm)






d) Sai: Khi  có 2 cực trị, đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của  có dạng . Đặt  thì  (dấu  không xảy ra)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt là
Lời giải



Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:   



Nhận xét:  là phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị  và đồ thị .



Xét hàm số ; , .
Bảng biến thiên
[image: A diagram of a number  Description automatically generated with medium confidence]


Vậy yêu cầu bài toán  nên có ba giá trị nguyên của tham số .







Câu 2:	Cho hàm số  có đồ thị và đường thẳng . Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để đồ thị  cắt đường thẳng  tại  điểm phân biệt?
Lời giải


Phương trình hoành độ giao điểm  


. Đặt .









Để đồ thị  cắt đường thẳng  tại  điểm phân biệt thì phương trình phải có  nghiệm phân biệt, khi đó  phải có hai nghiệm phân biệt khác . Do đó .


Do  là số nguyên dương nên .



Câu 3:	Với  là một tham số thực thì đồ thị hàm số  và đường thẳng  có nhiều nhất bao nhiêu giao điểm?
Lời giải




Hàm số  có tập xác định: ; ; .

[image: A white rectangular object with black numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]


Dựa vào bảng biến thiên đồ thi hàm số  và đường thẳng  có nhiều nhất là ba giao điểm.


Câu 4:	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để phương trình  có ba nghiệm thực phân biệt?
Lời giải

Đặt .




Để  có ba nghiệm thực phân biệt thì  có hai nghiệm phân biệt  thỏa mãn: 


Ta có: ; .


; .

Khi đó: 

Vậy không có giá trị nguyên nào của  thỏa mãn.












Câu 5:	Cho hàm số có đồ thị ; đường thẳng  và điểm  Tính tổng tất cả các giá trị của tham số  biết rằng đường thẳng cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt với  có hoành độ bằng  và tam giác cân tại 
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm: 




Để đường thẳng cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt thì 



Giả sử . Để tam giác cân tại 

thì 



Vậy có ba giá trị của  thỏa mãn nên tổng các giá trị của  bằng .










Câu 6:	Gọi đường thẳng  là đường thẳng đi qua  có hệ số góc  cắt đồ thị  tại ba điểm phân biệt  Gọi  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  lên trục tung. Biết rằng hình thang  có diện tích bằng . Hãy tìm giá trị của tham số .
Lời giải

Phương trình đường thẳng  Phương trình hoành độ giao điểm





Để  cắt  tại 3 điểm phân biệt thì 

Giả sử 

Ta có 



Mà 



Do  dương nên  mà 















Câu 7:	Cho hàm số . Gọi  là tập hợp chứa tất cả các giá trị thực của tham số  để đồ thị hàm số cắt trục  tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn . Biết rằng ; trong đó  là các số nguyên dương và phân số  là tối giản. Giá trị biểu thức  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm:








Yêu cầu bài toán tương đương với phương trình có hai nghiệm phân biệt  lớn hơn và khác .Ta có: 

Do đó 












Câu 8:	Cho hàm số  có đồ thị , đường thẳng :và điểm . Biết rằng  và  cắt nhau tại ba điểm phân biệt trong đó còn trọng tâm tam giác  nằm trên đường thẳng . Tìm giá trị của tham số 
Lời giải

Xét phương trình hoành độ: 




Suy ra  và hoành độ của điểm  và  là nghiệm của phương trình 




Để  và  cắt nhau tại ba điểm phân biệt  khi và chỉ khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt khác 0

Khi và chỉ khi: 



Giả sử: , . Theo Vi–ét ta có 



Gọi  là trọng tâm của tam giác : 




Trọng tâm  nằm trên đường thẳng  suy ra  thỏa mãn 
[bookmark: _Hlk152676383]B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1:  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:


a) 				b) 


c) 			d) 
Lời giải

a) 

Tập xác định: 


Sự biến thiên:  và 
Bảng biến thiên:
[image: ]



Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên mỗi khoảng  và .


Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Đồ thị hàm số đi qua các điểm 

Đồ thị nhận điểm  làm tâm đối xứng

b) 

Tập xác định: 


Sự biến thiên:  và 
Bảng biến thiên:
[image: A number and arrows on a white background  Description automatically generated with medium confidence]



Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng  và .


Hàm số đạt cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Đồ thị hàm số đi qua các điểm 

Đồ thị nhận điểm  làm tâm đối xứng

c) 

Tập xác định: 


Sự biến thiên:  và 
Bảng biến thiên:
[image: A white background with black lines and numbers  Description automatically generated]

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên  và hàm số không có cực trị
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Đồ thị nhận điểm  làm tâm đối xứng

d) 

Tập xác định: 


Sự biến thiên:  và 
Bảng biến thiên:
[image: A white rectangular object with black lines and a plus and a line  Description automatically generated]

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên  và hàm số không có cực trị

Đồ thị hàm số đi qua các điểm 

Đồ thị nhận điểm  làm tâm đối xứng
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Dạng 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ bậc 1 / bậc 1

Để khảo sát hàm số  thì ta thực hiện theo các bước sau:

	Bước 1: Tìm tập xác định của hàm số: 
	Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số


 Tính đạo hàm 

 Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 Lập bảng biến thiên, xác định chiều biến thiên và các điểm cực trị của hàm số
	Bước 3: Cho thêm điểm và vẽ đồ thị hàm số dựa vào bảng biến thiên
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình dưới đây?
[image: A diagram of a math problem  Description automatically generated with medium confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng  nên ta loại đáp án B.

Dựa vào bảng biến thiên, đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng  nên ta loại đáp án D.

Xét đáp án A có  nên loại đáp án A. 

Câu 2:	Cho hàm số  có đồ thị hàm số như hình vẽ dưới đây
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang và tiệm cận đứng lần lượt là 


.


Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ nhỏ hơn 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ lớn hơn .


Hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định nên  mà 
Câu 3:	Hàm số nào sau đây mà đồ thị có dạng như hình vẽ bên dưới?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Đồ thị trong hình bên có đường tiệm cận ngang  và tiệm cận đứng , và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm . Mặt khác ta thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Do đó chỉ có hàm số  thỏa mãn những yếu tố trên.

Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Từ đồ thị suy ra hàm số nghịch biến nên: .



Mặt khác đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  nên . Vậy .
Câu 5:	Bảng biến thiên sau đây của hàm số nào?
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  nên loại , .


Xét phương án :  suy ra hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định (loại).


Xét phương án :  suy ra hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định (chọn).

Câu 6:	Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên
[image: A graph of function and equations  Description automatically generated]

Tích  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Từ đồ thị ta có tiệm cận ngang  nên 

Và đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng nên


 Vậy 
Câu 7:	Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?

[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Dựa vào đồ thị ta thầy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là . 


Do đó đáp án C thỏa mãn vì ; .


Câu 8:	Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ bên.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Giá trị của  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:  suy ra .


Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:  suy ra .





Đồ thị cắt trục  tại điểm  nên  mà  suy ra .

Vậy, .



Câu 9:	Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số ,. Khi đó giá trị biểu thức  bằng
[image: A graph of function with numbers and lines  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. .	D. 
Lời giải


Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang .


Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng .


Đồ thị hàm số đi qua điểm .

Vậy .

Câu 10:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]





A. .	B. .	C. . 	D. .
Lời giải



Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng   .



Đồ thị hàm số đi qua điểm  . Vậy .

Câu 11:	Hình vẽ dưới là đồ thị của hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Từ đồ thị suy ra đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm có hành độ dương.


Mặt khác, từ  suy ra đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại điểm .




Từ đó suy ra : . Từ hàm số  suy ra đồ thị có các đường tiệm cận ngang và đứng lần lượt. Từ đồ thị hàm số suy ra 

Câu 12:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có: , . Dựa vào đồ thị ta thấy:



Ta có:  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Dựa vào đồ thị ta có: .






Đồ thị hàm số nghịch biến trên khoảng  và .
Câu 13:	Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có ,  nên loại phương án  A, D


Mặt khác quan sát đồ thị thì hàm số  đồng biến nên .
Câu 14:	Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải





Đường cong có dạng của đồ thị hàm số hữu tỉ bậc  trên bậc , đồ thị có các đường tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang  nên chỉ có hàm số  thỏa yêu cầu bài toán.



Câu 15:	Cho hàm số  ( và  có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Vì hàm số  nghịch biến trên tập xác định nên 


Mặc khác tiệm cận đứng  nằm bên phải trục tung nên 
Câu 16:	Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta thấy đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng  và một đường tiệm cận ngang 

Vậy đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số .

Câu 17:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị, ta thấy tiệm cận ngang, tiệm cận đứng, giao của đồ thị với trục tung và trục hoành

Suy ra .
Câu 18:	[2D1-5.1-2] Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
[image: A graph of function and the x and y  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  và tiệm cận ngang .
Từ hình vẽ ta được hàm số đồng biến trên các khoảng xác định.



Hàm số có đạo hàm , .



Hàm số có đạo hàm , .



Hàm số có đạo hàm , .

Do đó hàm số  thỏa mãn bài toán.

Câu 19:	Cho hàm sốcó bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]
Khẳng định nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tập xác định: 
Từ bảng biến thiên ta có


 nên đường thẳng  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.


 nên đường thẳng  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.


Ta có: . Mặt khác :.



Từ  và  ta có:.


Câu 20:	Cho hàm số   có bảng biến thiên như sau
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]

Trong các số  có bao nhiêu số dương ?
A. 2.	B. 1.	C. 0.	D. 3.
Lời giải



Từ bảng biến thiên ta thấy đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là  và tiệm cận ngang  suy ra .

Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó suy ra: .

Suy ra cả ba số  đều dương.



Câu 21:	Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Biết rằng  là một số thực dương, hỏi trong các số  có tất cả bao nhiêu số dương?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]	




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là  nên .


Đồ thì hàm số có đường tiệm cận đứng là  nên .


Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ  nên .

Vậy trong các số  có 2 số dương,

Câu 22:	Cho hàm số  có đồ thị như sau:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng , tiệm cận ngang 



Mà theo giả thiết  nên  suy ra 



Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  và  nên 

Do đó: 

Câu 23:	Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]

Trong các số  có bao nhiêu số dương?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tiệm cận ngang: 

Tiệm cận đứng: 

Ta có:



Từ  suy ra:  Suy ra 

Câu 24:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Tiệm cận ngang 

Tiệm cận đứng 


Đồ thị cắt trục  tại điểm có tung độ âm 


Đồ thị cắt trục  tại điểm có hoành độ dương 

Lấy 

Lấy 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hàm số  với  có đồ thị như hình vẽ dưới đây:
[image: A graph of function with numbers and lines  Description automatically generated]

a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 

c) Hàm số đồng biến trên 

d) 
Lời giải

a) Đúng: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 

b) Đúng: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang 


c) Sai: Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 


d) Đúng: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang  nên 



Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  nên  mà 



Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  nên   mà 

Vậy .


Câu 2:	Cho hàm số  với  có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
[image: A white rectangular box with numbers and arrows  Description automatically generated]

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 

c) Đồ thị giao với trục hoành tại điểm có hoành độ nhỏ hơn 

d) 
Lời giải


a) Đúng: Hàm số nghịch biến trên khoảng  nên nghịch biến trên khoảng 

b) Sai: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng 

c) Đúng: Đồ thị giao với trục hoành tại điểm thuộc nhánh trái của đồ thị, suy ra hoành độ giao điểm này nhỏ hơn 

d) Đúng: Từ bảng biến thiên suy ra 

Ta có: 



Từ  và  suy ra 	







Câu 3:	Cho hàm số  với  có đồ thị hàm số  nhận  làm tiệm cận đứng như hình vẽ bên. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

a) 


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng 


c) Giá trị của  bằng 


d) Giá trị của  bằng 
Lời giải



a) Đúng: Theo hình vẽ, đồ thị  qua điểm  nên 




b) Sai: Do  nên hàm số đã cho  đồng biến trên các khoảng  và .


c) Sai: Do   suy ra 

d) Đúng: Ta có 


Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên 



Mặt khác, đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng  nên 

Vì 

Vậy ta có hệ phương trình 

Từ đó suy ra 



Câu 4:	Cho hầm số  có đồ thị là  với  là tham số


a) Khi  thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 


b) Khi  thì giao điểm của các đường tiệm cận có toạ độ 


c) Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đi qua điểm  thì 

d) Với mọi giá trị của tham số  thì hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó
Lời giải


a) Đúng: Khi  thì đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang 


b) Sai: Khi  thì giao điểm của các đường tiệm cận có toạ độ 


c) Đúng: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi và chỉ khi  đúng với mọi giá trị .

Khi đó đường thẳng  là giá trị cần tìm.

d) Đúng: Ta có . Vậy hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn







Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị . Biết rằng tồn tại duy nhất một đường thẳng  có phương trình  sao cho  luôn tiếp xúc với . Tính giá trị của 
Lời giải


Cách 1: Phương trình hoành độ giao điểm của  và  như sau:


 



Do  luôn tiếp xúc với  nên phải luôn có nghiệm kép với 


Suy ra  và 




. Vậy 

Cách 2: Ta có .

Dự đoán  là tiếp điểm, nên ta có phân tích như sau

.





Do đó phương trình  luôn có nghiệm kép  nên  là đường thẳng luôn tiếp xúc với , suy ra .






Câu 2:	Tập tất cả các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số   tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương là . Tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm 


 




Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số   tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương  có hai nghiệm dương phân biệt

.





Vậy với  thì đường thẳng  cắt đồ thị hàm số   tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương nên .







Câu 3:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong  và đường thẳng  có phương trình . Số giá trị nguyên của tham số  nhỏ hơn 10 để đường thẳng  cắt đường cong  tại hai điểm phân biệt nằm về hai nhánh của đồ thị.
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm 


Đường thẳng  cắt đường cong  tại hai điểm phân biệt khi




Gọi là hai nghiệm của phương trình , ta có: [image: ].

Yêu cầu bài toán 

Suy ra 


Vậy có  giá trị nguyên của tham số  thỏa mãn điều kiện đề bài.




Câu 4:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m sao cho đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  và .
Lời giải

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 







Đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt A,B Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 

.



Giao điểm của 2 đồ thị hàm số lần lượt là  và , trong đó  là 2 nghiệm phân biệt của phương trình (*).

Theo Vi-et, ta có: 







Kết hợp với
Có 1 giá trị nguyên dương của m là 7.






Câu 5:	Cho hàm số  và đường thẳng . Có bao nhiêu giá trị nguyên  thuộc khoảng  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm về hai phía của trục hoành?
Lời giải



Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là: .

.







cắt  tại hai điểm phân biệt Phương trình có hai nghiệm phân biệt khác .



Gọi  là hai nghiệm phương trình . Theo viet ta có: .







Đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm về hai phía của trục hoành .





Do  và . Vậy có  giá trị .








Câu 6:	Cho hàm số  có đồ thị là  ( là tham số thực). Tổng bình phương các giá trị của  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm  sao cho  bằng bao nhiêu?
Lời giải


Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị  và đường thẳng  là

.







Đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm phân biệt  có hai nghiệm phân biệt khác .



Gọi . Khi đó  là hai nghiệm của phương trình .

Theo định lí Vi-ét ta có.

Khi đó (thỏa mãn).



Vậy tổng bình phương các giá trị của  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm



 sao cho  bằng .





Câu 7:	Biết rằng có hai giá trị  của tham số  để đường thẳng  và đồ thị hàm số  có đúng một điểm chung. Tính  bằng bao nhiêu?
Lời giải



Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng  là




Đồ thị hàm số và đường thẳng có 1 điểm chung khi và chỉ khi phương trình  có đúng 1 nghiệm Vậy 






Câu 8:	Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số   tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương là . Tính 
Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm 


Yêu cầu đề bài nên 




Câu 9:	Tìm giá trị nguyên dương của  để đồ thị hàm số  cắt trục  tại điểm có tung độ bằng .
Lời giải


Vì đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm có tung độ bằng  nên ta có:



 vì  nguyên dương nên 



Câu 10:	Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số  để đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt.
Lời giải

Điều kiện .

Phương trình hoành độ giao điểm .


Yêu cầu bài toán  có hai nghiệm phân biệt khác 



 vì  nguyên dương nên có hai giá trị của  thoả mãn





Câu 11:	Cho hàm số  có đồ thị . Tìm giá trị nguyên dương của tham số m để đường thẳng  cắt  tại 2 điểm phân biệt A, B  sao cho 
Lời giải






Xét phương trình hoành độ giao điểm  cắt  tại hai điểm phân biệtPhương trình  có 2 nghiệm phân biệt.


Phương trình  có 2 nghiệm phân biệt khác 1




(đúng với mọi )


Khi đó  là nghiệm phân biệt khác 1 của .

Theo Vi-ét, ta có: và



Suy ra: .









Câu 12:	Cho hàm số  có đồ thị  và điểm  Có bao nhiêu giá trị của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm phân biệt  và  sao cho tam giác  đều.
Lời giải
[image: A graph of a function  Description automatically generated]



Hoành độ giao điểm của  và  là nghiệm của phương trình.






Ta có  nên  luôn có hai nghiệm phân biệt, hay  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.




Gọi  là hai nghiệm phân biệt của , tọa độ giao điểm của  và  là




Trung điểm của  là 










Ta có , véctơ chỉ phương của  là , dễ thấy  nên  hoặc , như vậy hoặc (khi đó  thẳng hàng) hoặc tồn tại tam giác  luôn cân tại ,

Suy ra tam giác  tồn tại và đều khi và chỉ khi


.

Vậy .
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1:  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:


a) 				b) 


c) 				d) 
Lời giải



a) Tập xác định của hàm số: . Sự biến thiên:  với mọi .


Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  và  và hàm số không có cực trị.
Tiệm cận: 





 Do đó, đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng , tiệm cận ngang là đường thẳng . Bảng biến thiên:
[image: A white rectangular object with numbers and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điẻm .

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm .

Đồ thị hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm trục đối xứng.

b) 

Tập xác định của hàm số là .


Sự biến thiên: Đạo hàm :  với mọi .


Hàm số đồng biến trên các khoảng  và  và hàm số không có cực trị.
Tiệm cận:


 





Do đó  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Bảng biến thiên
[image: A white rectangular object with numbers and symbols  Description automatically generated]
Đồ thị
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là  và giao với trục hoành tại điểm .

Đồ thị hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường tiệm cận này là trục đối xứng.

c) 

Tập xác định của hàm số là .


Sự biến thiên có đạo hàm  với mọi .


Hàm số đồng biến trên các khoảng  và  và hàm số không có cực trị.
Tiệm cận


;


Do đó  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Bảng biến thiên:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị


Giao điểm của đồ thị với trục tung là , giao điểm của đồ thị với trục hoành là .

Đồ thị của hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm trục đối xứng.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

d) 



Tập xác định . Sự biến thiên: Đạo hàm  với mọi 


Giới hạn và tiệm cận: ;


Do đó  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Bảng biến thiên:
[image: A white rectangular object with black numbers and arrows  Description automatically generated]


Hàm số đồng biến trên các khoảng  và  và hàm số không có cực trị.
Đồ thị


Giao điểm của đồ thị với trục tung là , giao điểm của đồ thị với trục hoành là .

Đồ thị của hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm trục đối xứng.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]






Bài tập 2: Một cốc chứa  dung dịch  (Potassium Hydroxide) với nồng độ . Một bình chứa dung dịch  khác với nồng độ  được trộn vào cốc.



a) Tính nồng độ  trong cốc sau khi trộn  từ bình chứa, kí hiệu là .


b) Coi  là hàm số xác định với . Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số này.


c) Giải thích tại sao nồng độ  trong cốc giảm theo  nhưng luôn lớn hơn 8 mg/ml
Lời giải

a) Tổng khối lượng KOH sau khi trộn là: 

Tổng thể tích dung dịch sau khi trộn là: 

Nồng độ KOH trong cốc sau khi trộn là .


b) . Tập xác định của hàm số là .


Sự biến thiên: Đạo hàm  với mọi .

Hàm số luôn nghịch biến trên  và hàm số không có cực trị.

Tiệm cận: 


Do đó  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (phần bên phải trục ).
Bảng biến thiên
[image: A black and white drawing of a rectangular object  Description automatically generated]

[image: A line graph with a dotted line  Description automatically generated]Đồ thị: 


Hàm số giao với trục  tại điểm .

Hàm số đi qua điểm .









c) Vì  và  nên nồng độ KOH trong cốc giảm theo  nhưng luôn lớn hơn .




Bài tập 3: Trong Vật lí, ta biết rằng khi mắc song song hai điện trở  và  thì điện trở tương đương  của mạch điện được tính theo công thức  (theo Vật Ií Đại Cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). 
[image: A diagram of a circuit  Description automatically generated]





Giả sử một điện trở  được mắc song song với một biến trở như hình bên. Nếu điện trở đó được ki hiệu là  thì điện trở tương đương  là hàm số của . Vẽ đồ thị của hàm số  và dựa vào đồ thị đã vẽ, hãy cho biết:

a) Điện trở tương đương của mạch thay đổi thế nào khi  tăng.

b) Tại sao điện trở tương đương của mạch không bao giờ vượt quá .
Lời giải


Ta có  có tập xác định .

Sự biến thiên: Đạo hàm: 


Hàm số luôn đồng biến trên  vàm số không có cực trị. Tiệm cận: 


Vậy  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (phần bên phải trục ).
Bảng biến thiên
[image: A white rectangular object with a plus and a white line  Description automatically generated]



Đồ thị:  Đồ thị hàm số giao với  tại ; Đồ thị hàm số đi qua 
[image: A line with a curve  Description automatically generated with medium confidence]


a) Vì  nên khi  tăng thì điện trở tương đương của mạch cũng tăng.



b) Vì  và  nên điện trở tương đương của mạch không bao giờ vượt quá .

Dạng 3: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phân thức hữu tỉ bậc 2 / bậc 1


Để khảo sát hàm số , thì ta thực hiện theo các bước sau:

	Bước 1: Tập xác định 
	Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số



 Tính đạo hàm . Tìm các điểm tại đó 

 Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số

 Lập bảng biến thiên, xác định chiều biến thiên và các điểm cực trị của hàm số
	Bước 3: Cho thêm điểm và vẽ đồ thị hàm số dựa vào bảng biến thiên

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:	Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A white rectangular object with numbers and arrows  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và các giới hạn: 



Điểm cực đại  và điểm cực tiểu . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 2:	Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A white rectangular box with numbers and symbols  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và các giới hạn: 



Điểm cực đại  và điểm cực tiểu . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 3:	Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A white rectangular object with black numbers and arrows  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và các giới hạn: 



Điểm cực đại  và điểm cực tiểu . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 4:	Bảng biến thiên sau là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A white rectangular object with numbers and arrows  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy:



Tiệm cận đứng là đường thẳng  và có đạo hàm  với mọi 

Do đó hàm số cần tìm là .
Câu 5:	Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và tiệm cận xiên  


Giới hạn: . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 6:	Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và tiệm cận xiên  


Giới hạn: . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 7:	[image: A graph of a function  Description automatically generated]Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. .	B. .	


C. .	D. .

Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và tiệm cận xiên  


Giới hạn: . Do đó hàm số cần tìm là 
Câu 8:	Đồ thị dưới đây là của một trong bốn hàm số sau. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Dựa vào đồ thị ta thấy:


Tiệm cận đứng là đường thẳng  và tiệm cận xiên  

Giới hạn: 

Do đó hàm số cần tìm là 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1:	Cho hàm số  có đồ thị . Khi đó:

a) Hàm số có tập xác định 


b) Đồ thị hàm số  có tiệm cận xiên là đường thẳng 


c) Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là đường thẳng 


d) Đồ thị hàm số  nhận điểm  làm tâm đối xứng
Lời giải

a) Sai: Hàm số có tập xác định 


b) Đúng: : Đồ thị hàm số  có tiệm cận xiên là đường thẳng 

Giới hạn, tiệm cận: Ta có 



; 



; 


c) Đúng: Đồ thị hàm số  có tiệm cận đứng là đường thẳng 



; 


d) Đúng: Đồ thị hàm số  nhận điểm  là giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.


Câu 2:	Cho hàm số  có đồ thị .

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng 

b) Hàm số đạt cực tiểu tại 


c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bẳng 


d) Đồ thị hàm số  có tiệm cận xiên là đường thẳng 
Lời giải

Ta có  và có bảng biến thiên như sau:
[image: A white sheet with numbers and arrows  Description automatically generated]


a) Sai: Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  và 

b) Sai: Hàm số đạt cực tiểu tại 



c) Sai: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn  bẳng  đạt tại 




d) Đúng: Ta có  và  nên đồ thị có tiệm cận xiên là đường thẳng  hay .


Câu 3:	Cho hàm số  có đồ thị .


a) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng khoảng  và 
b) Hàm số có hai điểm cực trị.


c) Đồ thị  không cắt trục .


d) Đồ thị  có tiệm cận xiên đi qua điểm 
Lời giải


Ta có  có đạo hàm 
Khi đó ta có bảng biến thiên:
[image: A math equations and numbers  Description automatically generated with medium confidence]


a) Đúng: Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng khoảng  và 
b) Đúng: Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Sai: Mặt khác 



Vậy phương trình  luôn có hai nghiệm phân biệt. Hay  luôn cắt  tại hai điểm phân biệt.


d) Đúng: Tiệm cận xiên của đồ thị là  nên đi qua điểm 


Câu 4:	Cho hàm số  có đồ thị là .


a) Đồ thị  có tiệm cận xiên là .


b) Đồ thị  nhận giao điểm  làm tâm đối xứng.


c) Đồ thị  có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với .

d) Đồ thị không cắt trục .
Lời giải

a) Đúng: Ta có 


Khi đó tiệm cận xiên là  và có tiệm cận đứng là .

b) Đúng: Suy ra giao điểm 2 tiệm cận là  là tâm đối xứng.


c) Đúng: Ta có:   




Phương trình  luôn có 2 nghiệm  nên  luôn có 2 điểm cực trị nằm 2 phía đối với .  


d) Sai: Ta có . Phương trình luôn có 2 nghiệm (vì )


Suy ra  cắt  tại hai điểm phân biệt.


Câu 5:	Cho hàm số  có đồ thị là .
a) Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang



b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  là 


c) Đồ thị  có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với .

d) Đồ thị không cắt trục .
Lời giải


Tập xác định   và có đạo hàm 
Bảng biến thiên: 
[image: A white rectangular object with numbers and symbols  Description automatically generated with medium confidence]

a) Sai: Ta có  nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang




b) Đúng: Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là  và  nên phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại  là 



c) Sai: Hàm số đạt cực trị tại  và  nên 2 điểm cực trị nằm cùng phía đối với .  



d) Sai: Ta có  do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là  và 



Câu 6:	Cho hàm số   với  là số thực

a) Khi  đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị


b) Khi  đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 


c) Khi  giao điểm của đường tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là 



d) Có 2 giá trị  để góc giữa hai tiệm cận của đồ thị hàm số  bằng 
Lời giải

a) Đúng: Khi  đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị


b) Đúng: Khi  đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là 

c) Sai :  Khi 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

d) Đúng: Ta có: 

Nếu  đồ thị hàm số không tồn tại hai tiệm cận

Nếu , đồ thị hàm số có hai tiệm cận


 và 



 lần lượt là véc tơ pháp của  và .




Góc giữa  và  bằng .

Câu 7:	Cho hàm số 

a) Đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là 




b) Đồ thị hàm số cắt trục  tại . Phương trình tiếp tuyến của (C) tại  là 
c) Tồn tại hai tiếp tuyến của đồ thị vuông góc với nhau







d) Để đường thẳng  cắt  tại hai điểm phân biệt  và  sao cho  khi đó  là nghiệm của phương trình 
Lời giải


a)	Sai: . Tập xác định 

Đạo hàm : hàm số luôn luôn đồng biến, không có cực đại, cực tiểu.


  là tiệm cận đứng


  là tiệm cận xiên

b) Đúng: 


Phương trình tiếp tuyến  tại 




c) Sai: Tiếp tuyến  của  tại  có hệ số góc 




Tiếp tuyến  của  tại  có hệ số góc 


Do  nên không thể có 2 tiếp tuyến của  vuông góc nhau

d) Đúng: 


Phương trình hoành độ giao điểm của  và đường thẳng :







Do vị trí của  trên hệ tọa độ  có thể kết luận  luôn có 2 nghiệm phân biệt  và 





Câu 8:	Cho hàm số có đồ thị  với  là tham số


a) Khi  thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 


b) Khi  thì đồ thị hàm số không cắt .

b) Để hàm số có cực đại và cực tiểu thì 







d) Tồn tại 1 điểm  thuộc đồ thị  sao cho  và độ dài  ngắn nhất ( là tâm đối xứng của ) khi đó tung độ 
Lời giải


a) Đúng: Khi  thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là 

b) Đúng: Khi 

Tâp xác định . 

Đạo hàm 


 là đường tiệm cận đứng;  là tiệm cận xiên
Bảng biến thiên:
[image: A white rectangular with black lines and numbers  Description automatically generated with medium confidence]



Đồ thị hàm số không cắt .


c) Sai: ; 


Hàm số  có cực đại cực tiểu khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt 

 



Nghiệm  không phải là nghiệm của phương trình 

Điều kiện sau cùng: 



d) Đúng:  thuộc nhánh bên phải của  nên 


Toạ độ điểm ; 





 ngắn nhất khi 



Câu 9:	Cho hàm số  có đồ thị là  với  là tham số

a) Khi  đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị


b) Khi  đồ thị hàm số không cắt trục 


c) Khi  thì hàm số đạt cực đại và cực tiểu trong miền 


d) Có 2 phương trình tiếp tuyến của  song song với đường thẳng 
Lời giải

a) Đúng: Khi  đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị

b) Đúng: Khi 

Tập xác định: ; 





  là tiệm cận đứng;  là tiệm cận xiên
Bảng biến thiên:
[image: A math equations and numbers  Description automatically generated with medium confidence]



;  (vô nghiệm) nên đồ thị hàm số không cắt trục 

c) Đúng: 



Suy ra . Dấu  là dấu của tam thức 



Để hàm số có cực đại và cực tiểu thì 


Lúc này hàm số đạt cực đại và cực tiểu tại  và .

Giả sử 

Theo yêu cầu bài toán: 


Giao với điều kiện  được 



d) Đúng: . Đường thẳng  có hệ số góc 



Để tiếp tuyến của  song song với đường thẳng  cần và đủ là 



Có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu bài toán:




Câu 10:	Cho hàm số  có đồ thị là đường cong 

a) Biết hàm số có 2 điểm cực trị khi đó tổng của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu bằng 

b) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua điểm 



c) Phương trình tiếp tuyến với  vuông góc với đường thẳng  đi qua điểm 


c) Để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt thì 
Lời giải

a) Sai: Biết hàm số có 2 điểm cực trị khi đó tổng của giá trị cực đại và giá trị cực tiểu bằng 

b) Đúng: 


Tâp xác định:  có đạo hàm 



 là tiệm cận đứng; là tiệm cận xiên
Bảng biến thiên:
[image: A diagram of numbers and a line  Description automatically generated with medium confidence]


Với  đồ thị không cắt trục 
Đồ thị:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]


c) Đúng: Đường thẳng  có hệ số góc  tiếp tuyến của

(C) vuông góc với đường thẳng này có hệ số góc 


Xét phương trình 




Tại  có tiếp tuyến 


Tại  có tiếp tuyến 



d) Sai:  Số giao điểm của đồ thị 




: bên phải tiệm cận đứng: giữ nguyên 




: bên trái tiệm cận đứng: lấy đối xứng của  qua trục   là đường có nét liền, đậm


Số giao điểm của  và đường thẳng  là số nghiệm của phương trình.



Vị trí của đường thẳng  để có 4 giao điểm với  là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Trên đồ thị :  có bao nhiêu cặp điểm đối xứng nhau qua điểm .
Lời giải



Gọithuộc  và đối xứng nhau qua điểm.

Khi đó ta có hệ: .



Vì  thuộc  nên ta có 





Vậy trên  có đúng một cặp điểm: 






Câu 2:	Tìm được trên đồ thị : hai điểm  và  có khoảng cách đến đường thẳng  nhỏ nhất. Khi đó tính giá trị biểu thức 
Lời giải

Gọi .



Gọi  là khoảng cách từ  đến đường thẳng 



Đẳng thức xảy ra 


Vậy có hai điểm thoả yêu cầu bài toán là  và 





Câu 3:	Biết rằng đường thẳng  luôn cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  với mọi giá trị của tham số m. Tìm hoành độ trung điểm của 
Lời giải


Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là:




 , ().









Đường thẳng  cắt  tại hai điểm phân biệt ,   Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khác .


Khi đó, gọi ; 

Hoành độ trung điểm của AB là .

Câu 4:	Đồ thị trong hình bên dưới là của hàm số 
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Khi đó tổng  bằng bao nhiêu?
Lời giải



Ta có  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. Từ đồ thị ta suy ra được  là tiệm cận xiên nên 



 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nên . Vậy 



Câu 5:	Cho hàm số . Tìm  để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị cách đều đường thẳng 
Lời giải

Đạo hàm: .


Dấu của  là dấu của .



Hàm số có hai điểm cực trị Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khác 


.



Nghiệm của phương trình  là  hoặc .


Suy ra hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là  

.




So với điều kiện nhận .






Câu 6:	Tìm  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm  sao cho trung điểm đoạn  thuộc .
Lời giải


Phương trình hoành độ giao điểm:  




Phương trình có  nghiệm phân biệt  khác  với mọi 




Hoành độ trung điểm  của  mà 





Câu 7:	Tìm tất cả các giá trị của  để đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  sao cho .
Lời giải



Tọa độ  thỏa: 




Ta thấy  có hai nghiệm thực phân biệt  khác  với mọi .


Gọi 

Áp dụng định lí viet cho phương trình  ta có được:


, .





Câu 8:	Cho hàm số  và đường thẳng ([image: ] là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại bốn điểm phân biệt.
Lời giải
Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị:




Đặt:  ta được hệ: 



Suy ra: 




Yêu cầu bài toánphải có 4 nghiệm phân biệt khác 3đều phải có hai nghiệm pb khác 3 và các nghiệm của chúng không trùng nhau. Phương trình đều có hai nghiệm phân biệt  khác 3 khi 



Phương trình không có nghiệm trùng nhau (vô nghiệm)


Hệ phương trình vô nghiệm  vô nghiệm






Vậy số giá trị nguyên của  đồng thời thỏa mãn  và  là 15.


Câu 9:	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi trong các số  có tất cả bao nhiêu số dương?
[image: A graph of a function  Description automatically generated]
Lời giải

Ta có: 

Tiệm cận xiên 



Tiệm cận đứng 

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại 

Câu 10:	Số điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số  là bao nhiêu?
Lời giải

Ta có: 


Điểm  có toạ độ nguyên thì 


 có 12 ước số nên có  điểm có toạ độ nguyên.
[bookmark: _GoBack]B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1:  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số sau:


a) 				b) 


c) 				d) 
Lời giải


a) Tập xác định của hàm số: . Sự biến thiên: .



Ta có: . Vậy  hoặc .



Trên các khoảng  và   nên hàm số đồng biến trên từng khoảng này. 


Trên các khoảng  và  nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng này.




Hàm số đạt cực đại tại  với ; hàm số đạt cực tiểu tại  với .


 .

Tiệm cận: 





Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng , tiệm cận xiên là đường thẳng .
Bảng biến thiên:
[image: A diagram of numbers and symbols  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị:
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm .


Ta có  hoặc .


Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm  và .

Đồ thị hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.

b) Tập xác định của hàm số: .



Sự biến thiên: Viết  ta có  với mọi .


Hàm số đồng biến trên từng khoảng  và . Hàm số không có cực trị.




Tiệm cận: 





Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng , tiệm cận xiên là đường thẳng .
Bảng biến thiên:
[image: A diagram of a mathematical equation  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị :
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm 


Ta có  hoặc . 


Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm  và .

Đồ thị hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.

c) Tập xác định của hàm số là .

Sự biến thiên: Ta có 


Đạo hàm  hoặc .



Trên các khoảng  và  có  nên hàm số đồng biến trên từng khoảng này.



Trên các khoảng  và  có  nên hàm số nghịch biến trên khoảng này.


Hàm số đạt cực cực đại tại  và đạt cực tiểu tại .


 


.


Do đó  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
Bảng biến thiên
[image: A math equations and numbers  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là .
Đồ thị hàm số không cắt trục hoành.

Đồ thị hàm số nhận giao điểm  của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Tập xác định của hàm số là .

Sự biến thiên: Ta có 

Đạo hàm 


Trên các khoảng  và  nên hàm số đồng biến trên các khoảng này.


Trên các khoảng  và  nên hàm số nghịch biến trên các khoảng này.




Hàm số đạt cực đại tại  với ; hàm số đạt cực tiểu tại  với  


; 

Tiệm cận: 




Do đó  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số và  là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
Bảng biến thiên
[image: A diagram of a rectangular object with a number and arrows  Description automatically generated with medium confidence]
Đồ thị:

Giao điểm của đồ thị với trục tung là 

Giao điểm của đồ thị với trục hoành là .

Đồ thị hàm số nhận giao điểm của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.
[image: A graph of a function  Description automatically generated]

Bài tập 2:  Cho hàm số 


a) Khảo sát và vẽ đồ thị  với .


b) Tìm các giá trị của  để hàm số có cực đại, cực tiểu và khoảng cách từ hai điểm đó tới đường thẳng  bằng nhau.
Lời giải
a) Học sinh tự làm


b) Tập xác định:  và có đạo hàm: 

Hàm số có cực đại, cực tiểu thì có hai nghiệm phân biệt khác 1.


 (có hai nghiệm )





Gọi là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số với  là hai nghiệm của phương trình .

Theo định lý Vi-ét: .


Mặt khác đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình là cho nên 

Theo giả thiết: 






 thỏa mãn  

Vậy giá trị m cần tìm là: .

                                                                                                    Trang 1  
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